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TỈNH BẠC LIÊU
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 961/QĐ-UBND
	Bạc Liêu, ngày 01 tháng 6 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ BỊ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích lại trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/01/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời mức thu các khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 68/TTr- SKHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 18 (mười tám) thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã chuẩn hóa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT (phụ lục 1); Danh mục TTHC bị thay thế, gồm 18 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính (phụ lục 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN)
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Chiến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BAC LIEU Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
Sb: 96/ /QP-UBND Bac Liéu, ngay 04 thdng 6 ndm 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong b6 Danh muc thi tuc hanh chinh linh vwe Thanh lap
va hoat dong cua Lién hlep hop tac xa dugc chuin héa va bi thay thé thudc
thim quyen gidi quyet ciia S& Ké hoach va Piu tw tinh Bac Liéu

CHY TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can ctr Luat TS chtrc CRinh quyén dia phuong niam 2015;

Cin ctr Nghi dinh sé 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cta Chinh
phu vé kiém soat tha tuc hanh chinh;

Cén ctr Nghi dinh sé’ 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 ndm 2017 cua Chinh
phu stra d6i, bo sung mdt s6 di€u cia céac nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc
hanh chinh;

Cin ctr Théng tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 ndm 2017 cia B§
trudng, Chi nhiém Van phong Chinh phi hudng dan nghiép vu vé kiém soat thu
tuc hanh chinh;

Cén cu Quyét dinh s6 103 8/Qb-BKHDT ngay 28 thang 7 ndm 2017 ctia B§

Ké hoach va Pau tu v& viée cong b6 chudn hoa thi tuc hanh chinh thudc pham vi
chttc ning quéan 1y ctia B6 K& hoach va Pu tu;

Cén cir Nghi quyét sb 03/NQ-HPND ngay 23 théng 01 nam 2017 cua
Thuong truc Hoi déng nhén dan tinh vé viéc ban hanh tam thdi mot s khoan phi, 1€
phi va ti 16 phin trim trich lai trén dia ban tinh;

Can ctt Nghj quyét s6 09/NQ-HDND ngay 15 thang 3 ndm 2017 ctia Thuong
truc H6i dong nhan dan tinh vé viéc bd sung Nghi quyét s6 03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 ctia Thudng truc Hdi dong nhan dan tinkh;

Can cur Quyet dinh s 41/QD-UBND ngay 29 thang 3 ndm 2017 ctia Uy ban
nhén dén tinh vé viéc bo sung Quyét dinh sé 21/QD-UBND ngay 03/02/2017 cuia
Uy ban nhan dan tinh vé& viéc ban hanh tam thoi mure thu cac khoan phi, 1€ phi va
ty 18 phan trim (%) trich lai trén dia ban tinh;

Xét dé nghi cia Giam dbc S& Ké hoach va Pau tu tai To trinh s6 68/TTr-
SKHDT ngay 22 thang 5 ndm 2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc 18 (muoi tdm) thu tuc
hanh chinh linh vuc Thanh [4p va hoat ddng ctia Lién hiép hop tac x& chuén héa







duge B Ké hoach va Pau tu cong b(")‘ tai Quyét dinh sb 103 8/QD—BKI-’IBT (phy
luc 1); Danh muc TTHC bi thay thé, gom 18 thi tuc hanh chinh tai ’Quyét dinh s6
1223/QDb-UBND ngay 25/7/2016 cia Chua tich UBND tinh c6ng bo thid tuc hanh
chinh (phu luc 2).
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh k& tir ky.

_ Diéu 3. Chanh Vian phong Uy ban nhan dan tinh, Gidm ddc S& Ké hoach va
Pau tu va céc to chirc, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh
nay./. [£

Ngz’ nhind~ -~ KT.CHU TICH
- Nhu Diéu 3; g s
- Cuc KSTTHC, Vin phong Chinh phi; P - HO CHU TICI.I‘_/

- CT, cac PCT UBND tinh;
- Cac PCVP UBND tinh;

- Céng TT dién tir tinh;

- Luu: VT; KSTTHC (MN)®

== ¢ Minh Chién








Phu luc 1

DANH MUC THU TUC HANH CHINH LINH VUC THANH LAP VA HOAT PONG CUA LIEN HIEP
HQP TAC XA PUQC CHUAN HOA THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA
SO KE HOACH VA PAU TU TiNH BAC LIEU
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 964/QD-UBND ngdy ! thdng 6 nam 2018
ctia Chii tich Uy ban nhdn dan tinh Bac Liéu)

Tén thi tuc ‘e e % Pia diem A s .
STT hanh chinh Thai han gidi quyet thure hién Phi, 1€ phi Can cir phap ly
- Luét Hop tac xa ngay 20/11/2012;
- Nghj dinh s6 193/2013/NDP-CP ngay
. .z R . 21/11/2013 quy dinh chi tiét mét sb|
?rlfn ktifp nhanho SO Vﬂ? didu cta Luat Horp tac x4;
a xelqna gl quys - Nghi dinh s& 107/2017/ND-CP ngay
TTHC cua S& Keé
hoach v Piu tr tinh 15/9/2017 sta 601 bd sung mét sb diéu
T A . . cta Nghi dinh so 193/2013/ND-CP;
< r qea Bac Liéu (Pia chi:
béang ky lién|Trong 05 ngay lam viée,| ,; 9 . g - Théng tur s6 03/2014/TT-BKHPT
01 |hiép hop tic|ké tir ngay nhan hd so j|Phong Dang kj kink) - 300.000 > : An vé ds

Xa

hop 1€.

tam Vin ho’q tz'nh’,
Duong Nguyén Tat

Thanh, If’huc}ng 1,
thanh phoé Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

ky hop tac x& va ché d6 béo cdo tinh
hinh hoat dong ctia hgp tac x3;

- Nghi quyét s6 03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 ctia Thudng truc Hoi dong
nhan dén tinh vé viéc ban hanh tam
thoi mot s& khoan phi, 18 phi va ti 18
phin trim trich la1 trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 09/NQ-HPND ngay








15/3/2017 cia Thuorng truc Hoi dong
nhén dén tinh vé viéc bd sung Ngh1
quyét s6 03/NQ-HDND  ngay
23/01/2017 cua Thudng truc Hoi dong
nhéan dén tinh.

02

bing ky thay
ddi tén, dia chi
tru sO chinh,
nganh, nghé
san xuét, kinh
doanh, vén
didu 18, nguoi
dai dién theo
phap luat; tén,
dia chi, nguoi
dai dién chi
nhanh, van
phong dai dién
cua lién hiép
hop tac xa

Trong 05 ngdy lam viéc
ké tr ngay nhén ho so
hop 1€.

Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC cla S& Ké
hoach va PAu tu tinh
Bac Li€u (Dia chi:

| Phong Dang ky kinh

doanh dat tai Trung
tam Van hda tz’nh,,
Duong Nguyén Tat

Thanh, Phuong 1,
thanh phé Bac Liéuy,
tinh Bac Liéu).

30.000

ddng/lan

- Luat Hop téc xd ngay 20/11/2012;
- Nghi dinh sé 193/2013/ND-CP ngay

21/11/2013 quy dinh chi tiét mét sb|
didu cia Luét Horp tac x3;

- Nghi dinh s 107/2017/ND-CP _ngay
15/9/2017 stra do1 bd sung mét sb didu
ctiia Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP;

- Théng tu sb 03/2014/TT-BKHDT
ngdy 26/05/2014 huéng dan vé ding
ky hop tic x& va ché d6 béo cdo tinh
hinh hoat dong cua hop tac x4;

- Nghi quyét s6 03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 ciia Thudng truc Hoi déng
nhén dén tinh vé viéc ban hanh tam
thoi mét sb khoan phi, 18 phi va ti 18
phan trim trich la1 trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 09/NQ-HPND ngay
15/3/2017 cia Thuong truc Hoi dong
nhan dan tinh vé viée bb sung Nghi
quyet s6  03/NQ-HDND ngay
23/01/2017 ciia Thudng truc Hoi dong
nhéan dan tinh.








Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyédt
TTHC cia S& Ké
hoach va Piu tu tinh
Bac Liéu (Pia chi:

- Luat Hop tac x& ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sé
didu ctia Luét Horp tac xa;

- Nghi dinh sé 107/2017/NDP-CP ngay
15/9/2017 stra do1 bd sung mot sé diéu
ctia Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP;

- Théng tu sé 03/2014/TT-BKHDT
ngay 26/05/2014 hudéng din vé ding
ky hop tic x4 va ché d6 béo cdo tinh

Ding ky Kkhi|Trong 05 ngdy lam viéc,|py " pine kp kink| 300.000 |hinh hoat dong cia hop the X
03 |lién hiép hop|ké tir ngdy nhdn hd so N . - X nx ) Ny
ok b doanh dat tai Trung| dong/lan |- Nghi quyét sé 03/NQ-HPND ngi
tac xa chia hop 1€. . , . gl quy ' ngay
tam‘ Vin hog tzn}f’, 23/01/2017 cua "ljhu(‘mg truc Hoi dong
D”f?’”g Nguyfzn Tat nhdn dan tinh vé viéc ban hanh tam
Thfznh, {) huong MJ, thoi mét sé khoan phi, 18 phi va ti 18
tl:zanh PhO_ABQC Liéy, phén tram trich lal trén dia ban tinh;
tinh Bac Liéw). - Nghi quyét s§ 09/NQ-HPND ngdy
15/3/2017 cta Thudng tryc Hoi dong
nhén dan tinh vé& viéc bd sung Nghi
quyét s6 03/NQ-HPND  ngay
23/01/2017 cta Thudng truc Hoi dong
nhéan dén tinh.
Noi tlep nhin hd so Va - Luat Hop tac xa ngay 20/11/2012;
Ding ky khi|Trong 05 ngay lim viéc, tra két qua giai quyet - Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay
A hia TTHC cia S& Ké&| 300.000 21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sb
04 |lién hiép hop ké tx ngay nhén hd soh  va Diu tur tinh déng/lén 43 L H 4
thc x4 tach hop 1. oach va Pau tu ti idu cta Lut Hop téc x4;

Bac Liéu (Pia chi:
Phong Ddng ky kinh

- Nghi dinh sé 107/2017/ND-CP ' ngay
15/9/2017 stra dbi bd sung mot sb didu








doanh dat tai Trung
tam Van ho’cz tz'nh’,
Duong Nguyén Tat

Thanh, Phuong 1,
thimh phé Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

ctia Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP;
- Thong tu sb 03/2014/I‘T-BKHDT
ngay 26/05/2014 hudng din vé ding

ky hop tac x& va ché d6 bao cdo tinh
hinh hoat dong cua hop tic xa;

|- Nghi quyét sb 03/NQ-HPND ngay

23/01/2017 clia Thudng trye Hoi ddng
nhén dén tinh vé viéc ban hanh tam
thol mét sb khoan phi, 18 phi va ti 1&
phén tram trich 1a1 trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s 09/NQ-HPND ngay
15/3/2017 cia Thuong tryc Hoi dong
nhén déan tinh vé viéc bd sung Nghi
quydt s6 03/NQ-HPND  ngay
23/01/2017 ctia Thuong truc Hoi ddng
nhan dan tinh.

05

Piang ky khi
lién hi€p hop
tac x8 hop
nht

Trong 05 ngay lam viéc,
ké tr ngdy nhin hd so
hop 1€.

Noi tiép nhén hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC cia S& Ké
hoach va Pau tu tinh
Bac Liéu (Pia chi:
|Phong Ddng ky kinh
doanh ddt tai Trung
tdm Vidn hoa tinh,
Puong Nguyén Tat

Thanh, Phuong I,
thanh phé Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

300.000
dong/lan

- Luat Hop tac xa ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngiy
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sb
didu cia Luit Horp tac x3;

- Nghj dinh sb 107/2017/ND-CP ngay
15/9/2017 stra dm bd sung mot s diéu
cua Nghi dinh so 193/2013/ND-CP;

- Thong tu sb 03/2014/TT-BKHDT
ngdy 26/05/2014 huéng din vé ding
ky hop tac xi va ché d6 bao céo tinh
hinh hoat dong cta hop tac x3;

- Nghi quyét s 03/NQ-HDND ngay








23/01/2017 cta Thudmg tryc Hoi dong
nhan dén tinh v& viéc ban hanh tam
thdi mét s6 khoan phi, 18 phi va ti 1&
phén trim trich 1a1 trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 09/NQ-HPND ngay
15/3/2017 cia Thu'ong truc Hoi dong
nhan dén tinh v€ viéc bd sung Ngh1
quyét s  03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 ctia Thudng truc Hoi dong
nhan dan tinh.

06

Diang ky khi
lién hiép hop
tic x4 sap
nhép

Trong 05 ngay lam viéc,
ké tor ngay nhédn hé so
hop 1€.

Noi t1ep nhan hd so va
tra két qua giai quyet
TTHC choa S& Ké
hoach va PAu tu tinh
Bac Liéu (Dia chi:
Phong Didng ky kinh
doanh dat tai Trung
tim Vidn héa tinh,
Puong Nguyén Tat

Thanh, },’huo"ng 1,
thanh phé Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

30.000
dong/lan

- Ludt Hop téc x4 ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh sé 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sb
diéu cia Luat Hop tac x3;

- Nghi dinh s6 107/2017/ND-CP ngay
15/9/2017 stra d6i bd sung mdt sb didu
ctia Nghi dinh sb 193/2013/ND-CP;

- Théng tu sb 03/2014/TT-BKHPT
ngly 26/05/2014 huéng din vé ding
ky hop tac xa va ché d6 béo cdo tinh
hinh hoat ddng ctia hgp tac x3;

- Nghi quyét s6 03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 cta Thuérng truc Hoi dong
nhan dén tinh vé viéc ban hanh tam
thoi mét s6 khoan phi, 16 phi va ti 18
phén trim trich la1 trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 09/NQ-HPND ngay
15/3/2017 ctia Thuong truc Hbi dong








4
L]

nhédn dén tinh vé viéc bd sung Nghl
quydt s 03/NQ-HDND  ngay
23/01/2017 cta Thudng truc Hoi dong
nhén dan tinh.

07

Cép lai gidy
chimg nhéan
ding ky lién
hi¢p hop tac
x4 (khi bi mét)

e

Trong 05 ngay lam viéce,
ké tur ngdy nhin hd so
hop 1€

Noi tiép nhan hé so va
tra két qua giai quyét
TTHC cia S& Ké
hoach va Pau tu tinh
Bac Liéu (Dia chi:

’|Phong Pang ky kinh|

doanh dat tai Trung
tim Van hoa tinh,
Duong Nguyen Tat

Thanh, Phuong 1,
thamh phé Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

30.000
dong/lan

- Luat Hop téc x& ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh s 193/2013/NDP-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mét s6
didu ctia Luat Hop tac x4a;

- Nghi dinh s 107/2017/ND-CP _ngay
15/9/2017 stra 601 bd sung mét sb didu
cta Nghi dinh so 193/2013/ND-CP;

- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT
ngdy 26/05/2014 huéng din vé& ding
ky hop téc xa va ché d6 bio cdo tinh
hinh hoat dong cuia hgp tac x&;

- Nghi quyét s6 03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 ciia Thudng tryc Hi dong
nhédn dén tinh v& viéc ban hanh tam
thoi mot s6 khoan phi, 16 phi va ti 18
phin trim trich lai trén dia ban tinh.

0¢

Cép lai gidy
chinmg nhédn
dang ky chi
nhénh, van
phong dai dién
lién hiép hop
tac x4 (khi bi

mét)

Trong 05 ngay lam v1ec,
ké tr ngay nhin hd so
hop 1.

Noi tiép nhan hd so va
trd ket qua giai quyet

va PAu tu tinh Bac Liéu
(Dia chi: Phong Ddng
ky kinh doanh ddt tai
Trung tam Van hoa

tinh, Puong Nguyén

TTHC cua S& K& hoach|

. 30.000
dong/lan cap

- Luat Hop tac xa ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sd
diéu cta Luét Hcp tac x&;

- Nghj dinh sé 107/2017/ND-CP _ngay

15/9/2017 stra 601 bd sung mdt sb didu
ctia Nghi dinh s§ 193/2013/ND-CP;

- Théng tu sé 03/2014/TT-BKHDT








Tat Thanh, Phucng I,
thanh pho Bac Liéy,
tinh Bac Liéu).

ngay 26/05/2014 huéng dan vé ding
ky hop tic x va ché db bao céo tinh
hinh hoat d9ng ciia hop tic xA.

- Nghi quyét s 03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 ctia Thudng truc Hoi dong
nhén dan tinh vé viéc ban hanh tam
thoi mot s6 khoén phi, 16 phi va ti 18
phén tram trich lai trén dia ban tinh.

09

Cip lai gidy
chung nhén
ding ky lién
hiép hop tac
x4 (khi bi hu
héng)

Trong 05 ngay lam viéc,
k& tir ngay nhén hd so
hop 1&.

Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC cia S& Ké
hoach va Pau tu tinh
Bac Liéu (Dia chi:
’|Phong Dang ky kinh
doanh dat tai Trung
tam Vin hoa tinh,
Puong Nguyén Tat

Thanh, I”hu‘d’ng 1,
thanh pho Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

30.000
dong/lan cap

- Luat Hop tac xa ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sé
diéu ctia Luat Hop tac x&;

- Nghi dinh s6 107/2017/ND-CP ngay
15/9/2017 sira dbi bd sung mot s diéu
ctia Nghi dinh sb 193/2013/ND-CP;

- Théng tr sb 03/2014/TT-BKHDT
ngay 26/05/2014 huéng din vé ding
ky hop tac xi va ché d6 béo cdo tinh
hinh hoat dong cua hop tac x3;

- Nghi quyét s 03/NQ-HPND ngiy
23/01/2017 cia Thuomg true Hbi dong
nhan dén tinh vé viéc ban hanh tam
thoi moét s6 khoan phi, 18 phi va ti 18
phin trdm trich lai trén dia ban tinh.

10

gidy
nhan
chi

Cép lai
ching
dang ky

nhanh, van

Trong 05 ngay lam viéc,
ké tir ngdy nhin hd so
hop 1€.

Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC caa S& K& hoach
va Pau tu tinh Bac Liéu

30.000
dong/lan cap

- Luét Hop tac xa ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh s§ 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sb
diéu cta Luat Hop tic x4;








“phong dai dién

lién hiép hop
tac xa (khi bi
hu héng)

(Dia chi: Phong Pang
ky kinh doanh ddt tai
Trung tdm Van héa
tinh, Duong Nguyén
Tat Thanh, Phuong 1,
thanh phé Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

- Nghi dinh s6 107/2017/ND-CP ngay
15/9/2017 stra d01 bd sung médt sb diéu
ctia Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP;

- Théng tr s§ 03/2014/TT-BKHDT
ngay 26/05/2014 huéng din vé ding
ky hop tac x& va ché d bao céo tinh
hinh hoat d6ng cﬁa hop tac x4,

- Nghi quyet s6 03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 cta Thuong truc Hoi dong
nhén dén tinh v€ viéc ban hanh tam
thdi mot s6 khoan phi, 18 phi va ti 1&
phén trim trich lai trén dia ban tinh.

Thu hdi Gidy
chimg nhén
ding ky lién
hiép hop tac
xi (Di

Trong 05 ngay lam viéc,

Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC cia S& Ké
hoach va Pau tu tinh
Bac Liéu (Dia chi:
’|Phong Ddng ky kinh

- Luat Hop tac x4 ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh sé 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mét sé
didu cha Luét Horp tac x3;

- Nghi dinh s§ 107/2017/ND-CP _ngay

11 v6ilké tir ngdy nhin hd so . Khéng [15/9/2017 stra 601 bd sung mot s6 didu
trudng  hop|hop I&. ;ﬁ’n‘inhl,gj’ 2‘;’0 T;fo | | ctia Nghi dinh s§ 193/2013/ND-CP;
lien hiép hop Duong Neuyén Tat - Théng tu s6 03/2014/TT-BKHDT
tac xd gidi the Thinh, Phuing 1, ngdy 26/05/2014 hudéng din vé ding
tu nguyén) thanh phd Bac Liéu, ky hop tac x3 va ché d§ bao céo tinh

tinh Bac Liéu). hinh hoat dong ctuia hgp tac xa.
Ding ky thay Noi tiép nhan hd so va - Luét Hop tac x4 ngay 20/11/2012;

(o ddi ndi dung E;Ort’f (r){; a’;giyh;imh;’iz tra két qua gidi quyét| 30.000 |- Nghi dinh s 193/2013/ND-CP ngay
ding ky chi hop 1&. TTHC cua S& Ké& dong/lan cap|21/11/2013 quy dinh chi tiét mot s6
nhanh, van| ° hoach va Pau tu tinh

didu ctia Luat Hop tac x3;








phong dai
dién, dia diém
kinh doanh
cua lién hiép
hop tac xa

Bac Liéu (Dia chi:
Phong Dadng ky kinh
doanh dgat tai Trung
tam Van hoa tinh,
Pucng Nguyén Tat

Thanh, Phuong I,
thanh phé Bac Liéy,
tinh Bac Liéu).

- Nghi dinh s6 107/2017/ND-CP ngay
15/9/2017 stra dm bd sung mét sb didu
cua Nghi dinh so 193/2013/ND-CP;

- Théng tu sé 03/2014/TT-BKHDT
ngiy 26/05/2014 huéng din vé ding
ky hop téc xa va ché d6 bao cdo tinh
hinh hoat ddng cta hop tac xa.

- Nghi quyét s6 03/NQ-HDPND ngay
23/01/2017 ctia Thudng truc Hoi dong
nhan dan tinh vé viéc ban hanh tam
thoi mot s6 khoan phi, 1& phi vi ti 18
phan trim trich 1a1 trén dia ban tinh;

- Nghi quyét s6 09/NQ-HPND ngay
15/3/2017 ctia Thudng true Hoi dong
nhan dan tinh vé viéc bd sung Nghi
quyét sé  03/NQ-HPND ngay
23/01/2017 cta Thudng truc Hoi dong
nhén dén tinh.
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Thong bao
thay ddi noi
dung ding ky
lién hiép hop
tac xa

Trong 05 ngay lam viéc,
k& tir ngdy nhén hd so
hop 18.

Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC cia S& Ké
hoach va Piu tu tinh
|Bac Liéu (Pia chi:
Phong Pang ky kinh
doanh dat tai Trung
tam Van hoa tinh,
Puong Nguyén Tat

Thc‘z_nh, Phuong 1,

- Luat Hop téc xa ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh sb 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mdt sb
diéu ctia Lut Horp tac x3;

- Nghi dinh s 107/2017/ND-CP ‘ngay
15/9/2017 sira 601 bd sung mot sé diéu
cua Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP;

- Thong tu sb 03/2014/TT-BKHDT
ngay 26/05/2014 huéng dan vé ding
ky hop tic xi va ché d6 bao céo tinh

9







thanh phé Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

hinh hoat ddng cuia hop tac xa.

Thong bao ve
viéc gdp vén,
mua cd phén,

Trong 05 ngay lam vigc,

Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC ctia S& Ké
hoach va Piu tu tinh
Bac Liéu (Dia chi:

- Luat Hop tac x4 ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh sb 193/2013/ND-CP ngay
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sd
diéu cta Luat H0'p tac x&;

- Nghi dinh sb 107/2017/ND-CP ngay

Ph hY et r . A
14 thanh %@P ké tur ngay nhin hd so do;:f ?C;n,g;aiky T:Z:g Khéng |15/9/2017 stra d01 bd sung mot sé diéu
doanh. ngh}ép hop 1€. tim  Vin héa  tink ctia Nghi dinh so 193/2013/ND-CP;
cua lién hiép Putng Neuwpén Tt - Théng tw s 03/2014/TT-BKHDT
hop tac x& Thanh, Phuong 1, ngdy 26/05/2014 huéng dan vé ding
thanh phé Bac Liéu, ky hop tidc x& va ché d6 bao céo tinh
tinh Bac Liéu). hinh hoat ddng cta hop tac xa.
Noi tiép nhan ho so va
tra ket qua giai quyét YA PO )
Tam  ngimg TTHC cta S& K& Luat‘Hg?rp tac;\xa ngay 20/11/2012; ‘

: n , N, . - Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay
hoat déng cua thoach va Pau tu tinh ! A Al %
lién hiép hop Bac Liéu (Pia chi: 2}!1 1/?013 Aquy dn}h C~hl ti€t mot so
tic x&, chi Phong Ddng ky kinh diéu cua Lugt Hop tac xa,
nhanh,  vin Trong 05 ngay lam viéc,| ;. dit tai Trung A - Nghi dinh s§ 107/2017/ND-CP _ngay

15 ohong dai ké tr ngdy nhin hd so tém Vin héa tinh| KNONg |15/9/2017 sia d6i bd sung mot s diéu
dién, dia diém hop 1é. Pudng Ngztygn Tt cua Nghi dinh Sf) 193/2013/ND-CP;
kinh  doanh Thanh, Phuong |, - Théng tu so 03/2014/TT-BKHDT
ctia lién hiép thanh phé Bac Liéu, ngdy 26/05/2014 hudéng dan vé dang
hop téc x4 tinh Bac Liéu). ky hop tac x8 va ché d bio céo tinh

hinh hoat dong cta hgp tac xa.
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Ch4m dut hoat
dong cua chi

Noi tiép nhan hd so va
tra két qua giai quyét
TTHC cua S& K&
hoach va Pau tu tinh

- Luat Hop tac x8 ngay 20/11/2012;

- Nghi dinh s6 193/2013/NP-CP ngay|
21/11/2013 quy dinh chi tiét mot sb

diéu ctia Luat Hop tac x&;

nﬁ?nh’ van Trong 05 ngay lam viéc, Be_u:: Lleuv (D,za’ c.hl' - Nghi dinh s 107/2017/ND-CP ngay

16 [P2008  98lE 6y ngay nhan hd soll 7078 DIng B kinhl gl 1500 a8 bé did
dién, dia diém gdy nhén o doanh dat tai Trung ong 5/9/2017 stra doi b6 sung mot 0 dieu
kinh  doanh| 9P 1& tém Vin hda tinh, ctia Nghi dinh s 193/2013/ND-CP;
cua lién hiép Duong Nguyén Tat - Thong tr s6 03/ %014/ FI;T'B?HPT
hop téc xa Thanh, Phuong 1, ngdy 26/05/2014 huéng dan ve ding

thanh phé Bac Liéu, ky hop tacha va ché d(%bao cao tinh
tinh Bac Liéu). hinh hoat dgng ctia hgp tac xa.1
- Luat Hop tic x4 ngy 20/1 1/2082;
- Nghi dinh sb 193/2013/ND- C ngay
Cip lai gidy Noi tiép nhén hd so va 21/11/2013 quy dinh chi tiét'mot s6
ching  nhén trd két qua giai quyét diéu ctia Lugt Hop téc x5
ding ky lién TTHC cua S& K& - Nghi dinh s6 107/2017/ND-CP ngay
hiép hop tc xa hoach va Piu tu tinh 15/9/2017 stra do1 bb sung mét sb diéu
_(khl d6i tir gla) Trong 05 ngay 1am viée, Bac Liéu (Dia chi: ctia Nghi dinh sb 193/2013/ND- CP;

17 |ching  nhanj, " ngaygrz’han hd sql fong Ddng ky kinh| 30.000 |- Théng tu s6 03/2014/TT-BKHDT
dang ky kinh| ° . doanh dat tai Trung|dong/lan cap|ngay 26/05/2014 huéng din vé ding
doanh ~ sang|" P ¢ tdm Van hda  tinh, ky hop tac xd va ché dd bao cdo tinh

| gidy chimg Duong Nguyén Tat hinh hoat dong cua hop tac x3;
nhin ding ky Thanh,  Phuong I, - Nghi quyét s6 03/NQ-HPND ngay
lién hiép hop thanh phé Bac Liéu, 23/01/2017 clia Thudng truc Hoi dong
tac x3) : tinh Bac Liéu). nhdn dén tinh v& viéc ban hanh tam

thoi mdt sb khoan phi, 16 phi va ti 18
phén tram trich lai trén dia ban tinh.
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18

Thay dbi co
quan dang ky
lién hiép hop
tac xa

Noi t1ép nhén hd so va
tra két qua giai quyet
C

QA XA
j»jvg AN

Trong 05 ngay lam viéc,
ké tr ngdy nhan hd so
hop 1&.

|hoach va Pau tur tinh
Bac Liéu (Pia chi:
’|Phong Dang ky kinh
doanh dat tgi Trung
tam Van hoéa tinh,
Puong Nguyén Tat
Thanh,
thanh phé' Bac Liéu,
tinh Bac Liéu).

Phuong 1,

Khoéng

- Luat Hop tac x& ngay 20/11/2012;
- Nghi dinh s§ 193/2013/ND-CP ngay

21/11/2013 quy dinh chi tiét mot s6

didu ctia Lust Hop tac xa;

- Nghi dinh s 107/2017/ND-CP ngay
15/9/2017 stra 601 bd sung mét sb didu
ctia Nghi dinh sé 193/2013/ND-CP;

- Thong tu s§ 03/2014/TT-BKHPT
ngay 26/05/2014 huéng dan vé ding
ky hop tic x3 va ché d6 béo céo tinh
hinh hoat ddng cta hop tac x4.
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Phu luc 2

DANH MUC THU TUC HANH CHINH LINH VU'C THANH LAP VA HOAT PONG CUA LIEN HIEP
HQP TAC XA BI THAY THE THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA
SO KE HOACH VA PAU TU TINH BAC LIEU

(Ban hanh kém theo Quyét dinh so

/OD-UBND ngay thang ndam 2018

ciia Chii tich Uy ban nhdn dén tinh Bac Liéu)

STT | S6 hdso TTHC Tén thii tuc hanh chinh Tén Quyét dinh cong b
Quyét dinh s6 1223/QD-UBND ngay
25/7/2016 cua Chu tich UBND tinh vé
viéc cong bo thu tuc hanh chinh Iinh vuc
01 T-BLI-289166-TT | DPang ky lién hiép hop tac xa thanh 14p va hoat dong cua Lién hiép Hop
‘ tac x& duogc chuan héa thufc tham quyén
giai quyét cia S& Ké hoach va Pau tu
tinh Bac Liéu.
Pang ky thay ddi tén, dia chi tru s& chinh,
nganh, nghé san xuét, kinh doanh, vén diéu
02 T-BLI-287608-TT |1€, nguoi dai dién theo phap luit; tén, dia nt
chi, ngudi dai dién chi nhanh, van phong dai
dién cua lién hiép hop téc xa
03 T-BLI-287678-TT | Pang ky khi lién hi€p hop tac x4 chia nt








D4

T-BLI-287679-TT

Dang ky khi lién hiép hop tac xa tach

nt

)5

T-BLI-287680-TT

Diing ky khi lién hiép hop tac x& hop nhit

nt

T-BLI-287681-TT

Diang ky khi lién hié€p hop tac xa sap nhép

nt

T-BLI-287682-TT

Cép lai giy chimg nhén dang ky lién hiép
hop téc x& (khi bi méit)

nt

T-BLI-287683-TT

Cép lai gidy chimg nhéan dang ky chi nhéanh,
van phong dai dién li€n hiép hop tac xa (khi
bi mit)

nt

T-BLI-287684-TT

Cép lai gidy chimg nhén ding ky lién higp
hop tac x4 (khi bi hu hong)

nt

T-BLI-287685-TT

Cép lai gidy chimg nhan ding ky chi nhanh,
van phong dai dién li€n hiép hop tac xa (khi
bi hu hdng)

nt

T-BLI-287686-TT

Thu hdi Gidy chimg nhén ding ky lién hiép
hop tac x& (d6i véi trudng hop lién hiép hop
tac x4 giai thé tu nguyén)

nt

T-BLI-287687-TT

Ping ky thay d6i ndi dung ding ky chi
nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh
doanh cua lién hiép hop tac xa

nt

T-BLI-287688-TT

Théng béo thay ddi ndi dung ding ky lién
hié€p hop téc xa

nt








14

T-BLI-287689-TT

Théng bio vé viéc gép vdn, mua cb phan,
thanh 14p doanh nghiép cta lién hiép hop tac

nt

xa

15

T-BLI-287690-TT

Tam ngimg hoat ddng cia lién hiép hop tac
x4, chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém
kinh doanh cua lién hiép hop tac x4

nt

16

T-BLI-287691-TT

lién hiép horp tac xa

nt

17

T-BLI-287692-TT

Cép lai gidy chimg nhén ding ky lién hié >

hop tac x4 (khi déi tir gidy ching nhén ding

ky kinh doanh sang gidy chimg nhin ding

ky lién hiép hop tac x&)

nt

18

T-BLI-287693-TT

Thay dbi co quan ding ky lién hiép hop tac
xa

nt











